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1 5221003562 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/03 HUYỆN PHÙ MỸ 28/10/2021 25/10/2022 77B01101 Xe chạy TCĐ

2 5221003563 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/03 HUYỆN PHÙ MỸ 28/10/2021 25/10/2022 77F00246 Xe chạy TCĐ

3 5221003561 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/03 HUYỆN PHÙ MỸ 28/10/2021 25/10/2022 77B01673 Xe chạy TCĐ

4 5221003549 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 2/9 QUY NHƠN 25/10/2021 22/10/2022 77B02246 Xe chạy TCĐ

5 5221003536 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 2/9 QUY NHƠN 21/10/2021 19/10/2022 77F00007 Xe chạy TCĐ

6 5221003516 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/03 HUYỆN PHÙ MỸ 19/10/2021 18/10/2022 77F00188 Xe chạy TCĐ

7 5221003518 CÔNG TY TNHH LƯƠNG PHÁP 19/10/2021 19/10/2023 77B02460 Xe chạy TCĐ

8 5221003519 CÔNG TY TNHH LƯƠNG PHÁP 19/10/2021 19/10/2023 77B01957 Xe chạy TCĐ

9 5221003520 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƯỚC 19/10/2021 19/10/2022 77B00551 Xe chạy TCĐ

10 5221003521 HỢP TÁC XÃ TATACO 19/10/2021 12/10/2022 77B01183 Xe chạy TCĐ

11 5221003522 HỢP TÁC XÃ TATACO 19/10/2021 12/10/2022 77B01107 Xe chạy TCĐ

12 5221003524 HỢP TÁC XÃ TATACO 19/10/2021 12/10/2022 77B00691 Xe chạy TCĐ

13 5221003506 HTX VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 AN NHƠN 15/10/2021 15/10/2022 77B01330 Xe chạy TCĐ

14 5221003508 HỢP TÁC XÃ TATACO 15/10/2021 11/10/2022 77B01675 Xe chạy TCĐ

15 5221003501 HỢP TÁC XÃ TATACO 14/10/2021 12/10/2022 77B01670 Xe chạy TCĐ

16 5221003502 HỢP TÁC XÃ TATACO 14/10/2021 12/10/2022 77B01177 Xe chạy TCĐ

17 5221003503 HỢP TÁC XÃ TATACO 14/10/2021 11/10/2022 77B01597 Xe chạy TCĐ

18 5221003504 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/03 HUYỆN PHÙ MỸ 14/10/2021 13/10/2022 77B02160 Xe chạy TCĐ

19 5221003505 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƯỚC 14/10/2021 14/10/2022 77B01717 Xe chạy TCĐ

20 5221003457 HTX VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 11/10/2021 11/10/2022 77B00029 Xe chạy TCĐ

21 5221003450 HTX VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 AN NHƠN 08/10/2021 08/10/2022 77B02480 Xe chạy TCĐ

22 5221003445 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 07/10/2021 07/10/2022 77B00626 Xe chạy TCĐ

23 5221003440 HỢP TÁC XÃ TATACO 07/10/2021 10/10/2022 77F00037 Xe chạy TCĐ

24 5221003441 HỢP TÁC XÃ TATACO 07/10/2021 06/10/2022 77B02066 Xe chạy TCĐ

25 5221003435 HTX VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 AN NHƠN 06/10/2021 06/10/2022 77B01757 Xe chạy TCĐ

26 5221003436 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 06/10/2021 06/10/2022 77F00248 Xe chạy TCĐ

27 5221003525 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƯỚC 19/10/2021 19/10/2022 77F00146 Xe Hợp đồng

28 5221003526 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 19/10/2021 17/10/2023 77F00244 Xe Hợp đồng

29 5221003499 HỢP TÁC XÃ TATACO 14/10/2021 12/10/2022 77B01480 Xe Hợp đồng

30 5221003500 HỢP TÁC XÃ TATACO 14/10/2021 12/10/2022 77B01859 Xe Hợp đồng

31 5221003512 CN CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTAXI TẠI BÌNH ĐỊNH 18/10/2021 13/10/2022 77E00146 Xe Taxi

32 5221003511 CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH BÌNH ĐINH 18/10/2021 15/10/2025 77A03713 Xe Taxi

33 5221003498 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƯỚC 14/10/2021 14/10/2022 77A13060 Xe Taxi

34 5221003455 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VIỄN ĐÔNG 11/10/2021 08/10/2023 77A11977 Xe Taxi

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CẤP PHÙ HIỆU XE TUYẾN CỐ ĐỊNH, 

XE HỢP ĐỒNG, XE TAXI

(Thời gian từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT ngày     /11/2021 của Sở GTVT Bình Định)
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